
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 

  Bản án số: 120/2024/HS-PT 

Ngày: 22-10-2024 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Vũ.
 

Các Thẩm phán:   

1. Ông Hồ Văn Cường; 

2. Ông Phạm Văn Diệp. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Trần Khánh Duy, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Quốc Vương - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 141/2024/TLPT-HS ngày 07 

tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Cao Thị H; do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2024/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân huyện TB, tỉnh Tây Ninh. 

Bị cáo kháng cáo: Cao Thị H, sinh năm 1989 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: 

ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa: 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không có; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Cao Văn Tài T và bà Võ Thị K (đã chết); bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn Đ 

(đã ly hôn) và có 02 người con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2010; tiền án: 

Tại Bản án số 32/2022/HSST ngày 30-6-2022 của Tòa án nhân dân huyện TB, 

tỉnh Tây Ninh xử phạt Cao Thị H 01 năm cải tạo không giam giữ về tội “Đánh 

bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ 

luật Hình sự; tiền sự: Không;  

Về nhân thân: Ngày 14-6-2021, Cao Thị H bị Công an xã T, huyện T, tỉnh 

Tây Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 26/QĐ-XPHC số tiền 

1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.  



 

 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã T, 

huyện T, tỉnh Tây Ninh từ ngày 03-5-2024; bị cáo có mặt. 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-12-2023, tại nhà của Đỗ Thị Lệ H1, sinh 

năm 1983 ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Cao Thị H cùng với 

nhiều người khác tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh 

bài xì đum. Trong đó, Nguyễn Thị Thúy O, sinh năm 1978, ngụ ấp Đ, xã H, 

huyện C, tỉnh Bến Tre làm cái cho nhiều người cùng tham gia, gồm có: Cao Thị 

H; Nguyễn Văn N, sinh năm 1988, cư trú ấp T, xã T, huyện T; Nguyễn Thị H2, 

sinh năm 1951; Nguyễn Thị Thu H3, sinh năm 1979, cùng cư trú tại khu phố H, 

phường H, thành phố T; Võ Thị L, sinh năm 1980, cư trú tại ấp T, xã T, huyện T, 

tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Tài L1, sinh năm 1993, cư trú tại ấp T, xã T, huyện 

T; Châu Văn T1, sinh năm 1990, cư trú ấp M, xã M, huyện C, tỉnh An Giang; 

Nguyễn Thị H4, sinh năm 1976, cư trú tại ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp. 

Sòng bạc quy định mỗi ván đặt từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Riêng Đỗ Thị 

Lệ H1 bán nước giải khác, thức ăn và thu tiền xâu, nếu người làm cái bão thì trả 

tiền xâu cho H1 từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, trong vụ án này: 

- Đỗ Thị Lệ H1 cung cấp bài, bán thức ăn, nước giải khác và thu tiền xâu, 

trong ngày H1 thu được 120.000 đồng. 

- Phạm Thị Thúy O1 là người làm cái đánh bạc, O1 mang theo tiền 300.000 

đồng để làm cái, thua hết. 

- Nguyễn Văn N mang theo tiền 1.400.000 đồng tham gia đánh bạc, thắng 

250.000 đồng, bị tạm giữ 1.650.000 đồng. 

- Võ Thị L mang theo tiền 1.100.000 đồng tham gia đánh bạc, thua  hết 

370.000 đồng, bị tạm giữ 730.000 đồng. 

- Cao Thị H mang theo tiền 700.000 đồng tham gia đánh bạc, thua hết 

190.000 đồng, bị tạm giữ 510.000 đồng. 

- Nguyễn Thị Tài L1 mang theo số tiền 500.000 đồng tham gia đánh bạc, 

không thắng không thua, bị tạm giữ 500.000 đồng. 

- Châu Văn T1 mang theo số tiền 354.000 đồng tham gia đánh bạc, thua hết 

300.000 đồng, bị tạm giữ 54.000 đồng. 

- Nguyễn Thị H4 mang theo tiền 170.000 đồng tham gia đánh bạc, thua hết. 



 

 

- Nguyễn Thị H2 mang theo tiền 90.000 đồng tham gia đánh bạc, thua hết. 

- Nguyễn Thị Thu H3 mang theo tiền 10.000 đồng để đánh bạc, thua hết. 

Tổng số tiền dùng để đánh bạc 4.624.000 đồng. Sòng bạc hoạt động đến 14 

giờ 30 phút ngày 21-12-2023 thì bị Công an xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh kiểm 

tra phát hiện. Thu giữ tại chiếu bạc 03 bộ bài tây, loại 52 lá đã qua sử dụng; 01 

cái mền màu xanh đã qua sử dụng; 01 cái dĩa bằng nhựa có in hình hoa văn, đã 

qua sử dụng và một số vật dụng khác. 

Trong quá trình điều tra, Cao Thị H đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

Tại Bản kết luận giám định số 979/KL-KTHS ngày 30-5-2024 của Phòng 

K1 Công an tỉnh T kết luận: 01 tờ tiền Việt Nam đồng, mệnh giá 50.000 đồng; 

02 tờ tiền Việt Nam đồng, mệnh giá 200.000 đồng; 14 tờ tiền Việt Nam đồng, 

mệnh giá 100.000 đồng; 16 tờ tiền Việt Nam đồng, mệnh giá 50.000 đồng; 08 tờ 

tiền Việt Nam đồng, mệnh giá 20.000 đồng; 29 tờ tiền Việt Nam đồng, mệnh giá 

10.000 đồng; 01 tờ tiền Việt Nam đồng, mệnh giá 5.000 đồng; 03 tờ tiền Việt 

Nam đồng, mệnh giá 2.000 đồng; 03 tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 1.000 đồng 

là tiền thật. 

Đối với Nguyễn Thị Thúy O, Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị 

Thu H3, Võ Thị L, Nguyễn Thị Tài L1, Châu Văn T1, Nguyễn Thị H4 tham gia 

đánh bạc nhưng chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 

truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh đã xử 

phạt vi phạm hành chính là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

Đối với Đỗ Thị Lệ H1 có hành vi dùng nhà của mình cho người khác sử 

dụng đánh bạc để thu tiền xâu, H1 chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc chưa 

đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện T, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Tây Ninh đã quyết định: 

 Tuyên bố bị cáo Cao Thị H phạm tội “Đánh bạc”. Căn cứ khoản 1 Điều 

321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Cao Thị 

H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi 

chấp hành án.  

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng 

cáo. 



 

 

Ngày 09 tháng 9 năm 2024, bị cáo Cao Thị H làm đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo H giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp 

nhận đơn kháng cáo của bị cáo. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, cho bị 

cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện trị bệnh và chăm sóc, nuôi dưỡng 

02 con cò nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Xét các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và 

cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đều hợp pháp. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, bị cáo xác định trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tại cấp sơ 

thẩm, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người 

tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm. 

[2] Về tội danh: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-12-2023, tại nhà bà Đỗ Thị 

Lệ H1 ngụ tại ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Cao Thị H thực hiện 

hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài xì đum. Tổng số 

tiền sử dụng vào việc đánh bạc 4.624.000 đồng, bị cáo H dùng số tiền 700.000 

đồng để đánh bạc, trong khi bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc chưa được xóa án 

tích. Do đó, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo, 

Hội đồng xét xử thấy rằng: Năm 2021, bị cáo bị Công an xã T, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; năm 2022 bị cáo tiếp tục 

thực hiện hành vi đánh bạc, bị Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Tây Ninh xử phạt 

01 năm cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích lại tiếp 

tục phạm tội đánh đánh bạc, do đó cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 tháng tù là 

đúng người, đúng tội. 

[4] Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; bản thân bị cáo bị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, tăng huyết áp 

đang điều trị, đồng thời bị cáo còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng 02 người con chưa 

thành niên, do đó chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình 



 

 

phạt cho bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục. Do chấp nhận một phần kháng cáo của 

bị cáo, giảm cho bị cáo 03 tháng tù; sửa bản án sơ thẩm. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do chấp nhận một phần kháng cáo, nên bị 

cáo Cao Thị H không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Cao Thị H, sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện 

TB, tỉnh Tây Ninh. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 54 của Bộ 

luật Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Cao Thị H 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Cao Thị H không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm.   

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- Phòng KTNV- TAND tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;  

- TAND huyện TB; 

- VKSND huyện TB;  

- CCTHADS huyện TB; 

- Công an huyện TB;  

- Công an xã nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 

- Lưu: hồ sơ, tập án.  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Trần Quốc Vũ 



 

 

 


